Phụ lục 2
MỘT SỐ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA AN TOÀN VỀ PCCC

(Kèm theo Kế hoạch số/KH-UBND ngày     /5/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚINHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH
(Nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề, mặt phố, nhà liền kề có sân vườn)
1. Hộ gia đình: ................................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................

3. Chủ sở hữu đất: .......................................................................................

4. Quy mô công trình:

- Diện tích xây dựng: ….m2/ diện tích đất:……m2.
- Số tầng: …. tầng.

- Số người: ……. người
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Quy định
	Luật, Nghị định, Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành
	Đánh giá

	
	
	
	
	Đảm bảo
	Không đảm bảo

	1
	Trách nhiệm chủ hộ Gia đình
	Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về PCCC;
	Điểm a, Khoản 3a, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ; 
	Điểm b, Khoản 3a, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.
	Điểm c, Khoản 3a, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	2
	Trách nhiệm của cá nhân
	Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;
	Điểm a, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng (kiểm tra, đánh giá việc nắm bắt một số nội dung cơ bản về PCCC và thao tác sử dụng các phương tiện đã được trang bị)
	Điểm b, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Bảo đảm an toàn PC&CC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản sử dụng chất cháy;
	Điểm c, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
	Điểm d, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Thực hiện quy định khác liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong Luật;
	Điểm đ, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	3
	Các điều kiện an toàn PCCC (Hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật PCCC)
	Phải bố trí hệ thống điện, bếp đung nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn
	Khoản 1, Điều 17 Luật PCCC
	
	

	
	
	Các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt(Việc bố trí hàng hóa dễ cháy cách các thiết bị điện, ổ cắm, bảng điện, tủ điện ít nhất 0,5m; chiều rộng thoát nạn phải đảm bảo không nhỏ hơn 0,7m);
	Khoản 1 Điều 17 Luật PCCC
	
	

	
	
	Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy(Có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình)
	Khoản 1 Điều 17 Luật PCCC
	
	

	4
	Tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC đã được trang bị tại hộ gia đình
	Bình chữa cháy phải đảm bảo khả năng hoạt động (đủ áp lực khí, không bị han gỉ, van, gập, gãy vòi…v…v..)
	TCVN 3890:2009; TCVN 7435-1:2004
	
	

	
	
	Các phương tiện PCCC khác phải đảm bảo khả năng hoạt động theo yêu cầu của Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành
	
	
	


KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI NHÀ ĐỂ Ở 

KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH 
1. Tên cơ sở: ..................................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................

3. Tổ chức/cá nhân chủ quản: ....................................................................

4. Chủ sở hữu đất: ..................................................................................

5. Quy mô công trình:

5.1. Phần nhà để ở: 

- Diện tích: …….. m2
- Số tầng: ........ tầng.

5.2. Phần sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

- Diện tích xây dựng: ….m2.

- Số tầng: …. tầng.

- Sản xuất, chế biến hàng hóa từ tầng … đến tầng….

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: …………………………………

- Loại hàng hóa: …. 

- Số người lao động:… người.

5.3. Cơ sở thuộc Phụ lục III hoặc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP:  …………………………..………………………………..

6. Kết quả kiểm tra

6.1. Phần nhà để ở

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Quy định
	Luật, Nghị định, Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành
	Đánh giá

	
	
	
	
	Đảm bảo
	Không đảm bảo

	1
	Trách nhiệm chủ hộ Gia đình
	Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về PCCC;
	Điểm a, Khoản 3a, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ; 
	Điểm b, Khoản 3a, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.
	Điểm c, Khoản 3a, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	2
	Trách nhiệm của cá nhân
	Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;
	Điểm a, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng (kiểm tra, đánh giá việc nắm bắt và thao tác sử dụng các phương tiện đã được trang bị)
	Điểm b, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản sử dụng chất cháy;
	Điểm c, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC;
	Điểm d, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	
	
	Thực hiện quy định khác liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong Luật;
	Điểm đ, Khoản 3b, Điều 5 Luật PCCC
	
	

	3
	Các điều kiện an toàn PCCC (Hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật PCCC)
	Phải bố trí hệ thống điện, bếp đung nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn
	Khoản 1, Điều 17 Luật PCCC
	
	

	
	
	Các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt (Việc bố trí hàng hóa dễ cháy cách các thiết bị điện, ổ cắm, bảng điện, tủ điện ít nhất 0,5m; chiều rộng thoát nạn phải đảm bảo không nhỏ hơn 0,7m);
	Khoản 1 Điều 17 Luật PCCC
	
	

	
	
	Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy (Có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình)
	Khoản 1 Điều 17 Luật PCCC
	
	

	4
	Tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC đã được trang bị tại hộ gia đình
	Bình chữa cháy phải đảm bảo khả năng hoạt động (đủ áp lực khí, không bị han gỉ, van, gập, gãy vòi…v…v..)
	TCVN 3890:2009; TCVN 7435-1:2004
	
	

	
	
	Các phương tiện PCCC khác phải đảm bảo khả năng hoạt động theo yêu cầu của Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành
	
	
	

	5
	Bố trí phòng ở
	Gian phòng để ở không bố trí trong các tầng hầm và tầng nửa hầm (nhà có tầng hầm)
	Điều 3.1.6 QCVN 06:2020/BXD
	
	


6.2. Phần sản xuất, kinh doanh

	TT
	Quy định 
	Thực tế kiểm tra
	Kết luận

	1
	Hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC (Nếu đã có thì đánh giá các nội dung hồ sơ theo Điều 4 TT 149/2020/TT-BCA. Trường hợp cơ sở chưa lập hồ sơ thì hướng dẫn, yêu cầu)


	Quy định, nội quy, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC
	Phải có
	Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA
	
	

	
	
	Quyết định phân công chức trách nhiệm vụ thực hiện công tác PCCC (nếu có)
	Phải có đối với cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	
	
	

	
	
	Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có), văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC
	Đối với Công trình thuộc Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	
	
	

	
	
	Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng thể hiện Giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí công năng các hạng mục dây chuyền công nghệ trong cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)
	
	
	
	

	
	
	Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở, chuyên ngành (nếu có)
	Đội PCCC cơ sở phải có (không bắt buộc đối với cơ sở thuộc Phụ lục IV)
	
	
	

	
	
	Quyết định cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC hoặc bản sao Chứng nhận
	Của cơ quan Công an có thẩm quyền
	
	
	

	
	
	Phương án chữa cháy của cơ sở
	Được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy
	
	
	
	

	
	
	BBKT an toàn về PCCC 
	Của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 16
	
	
	

	
	
	Tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết qủa kiểm tra
	Người đứng đầu cơ sở định kỳ 06 tháng báo cáo cơ quan Công an (đối với cơ sở thuộc PL III Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
	
	
	

	
	
	Báo cáo khi có sự thay đổi về điều kiện an toàn PCCC
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo vụ cháy, nổ (nếu có)
	
	
	
	

	
	
	Kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét, kiểm định hệ thống, thiết bị, đường ống chịu áp lực (nếu có)
	
	
	
	

	
	
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về PCCC (nếu có)
	
	
	
	

	2
	Bố trí công năng
	Gian phòng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	
	
	
	

	
	
	Gian phòng bán hàng
	Bố trí cao nhất đến tầng 5 với nhà bậc chịu lửa I, II; 

Bố trí cao nhất đến tầng 2 với nhà bậc chịu lửa III;

Bố trí tại tầng 1 với nhà bậc chịu lửa IV, V
	Bảng H5 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	Gian phòng dịch vụ đời sống
	Bố trí cao nhất đến tầng 6 với nhà bậc chịu lửa I, II; 

Bố trí cao nhất đến tầng 2 với nhà bậc chịu lửa III;

Bố trí tại tầng 1 với nhà bậc chịu lửa IV, V
	Bảng H5 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	Gia phòng sản xuất, kho chứa
	Nhà sản xuất hàng hóa, kho chứa nhóm F5.1 và F5.2 có không quá 1 tầng hầm
	A.1.1.1 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	
	Không bố trí gian phòng hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B trong ngôi nhà nhóm F1.2, F 1.4
	A.2.9

QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	Gian phòng sử dụng hoặc lưu giữ chất khí và chất lỏng cũng như các vật liệu dễ bắt cháy
	Không bố trí trong các tầng hầm và tầng nửa hầm (trừ trường hợp có quy định riêng)
	Điều 4.8 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	Các gian phòng kho, gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10KW
	Không bố trí:

- Dưới các gian phòng dùng chung cho hơn 50 người có mặt đồng thời;

- Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm
	Điều 2.6.5; 3.1.6 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	3
	Giao thông phục vụ chữa cháy
	Chiều rộng thông thủy

	≥ 3,5 m

	Đ 6.2.1 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều cao thông thủy

	≥ 4,5 m

	
	
	

	
	
	- Đánh giá có hay không đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận ngôi nhà không

- Trường hợp có đường giao thông cho xe chữa cháy tiếp cận ngôi nhà, đánh giá bổ sung điều kiện giao thông nội bộ của ngôi nhà.

- Trường hợp không tiếp cận được cơ sở thì đánh giá khoảng cách từ ngôi nhà đến vị trí gần nhất mà xe chữa cháy đỗ được để triển khai chữa cháy.
	
	
	

	4
	Ngăn cháy lan
	Ngăn cháy theo khoảng thông tầng
	- Cầu thang loại 2 (trong nhà để hở) đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 2 thì phải ngăn cách với hành lang và phòng liền kề bằng vách ngăn cháy loại 1 (≥ EI 45)
	Đ4.26

QCVN

06:2020/BXD


	
	

	
	
	Ngăn cháy giữa các gian phòng có công năng khác nhau
	Khu vực kinh doanh, sản xuất, kho chứa với khu vực ở của hộ gia đình phải được ngăn cách với nhau bằng các kết càu ngăn cách với GHCL và cấp nguy hiểm cháy theo kết cấu theo quy định hoặc ngăn cháy bằng các bộ phận ngăn cháy
	Điều 4.5 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	
	
	Ngăn cháy tại vị trí đường ống, kênh, giếng kỹ thuật đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy
	Phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu
	Điều 4.12 QCVN 06:2020/BXD
	
	

	5
	Đường, lối

 thoát nạn

	Số lối thoát nạn: Không ít hơn 2 với
	- Các gian phòng trong tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người;

- Các gian phòng có mặt đồng thời hơn 50 người
	Điều 3.2.5 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Các tầng nhà cho phép có 01 lối thoát nạn:
	Có số người không vượt quá 20 người và lối thoát nạn đi vào buồng thang bộ không nhiễm khói có cửa đi ngăn cháy loại 2 và: 

+ Đối với nhà có chiều cao < 15m, diện tích mỗi tầng ≤ 300m2;

+ Đối với nhà có chiều cao từ 15 đến 20m thì diện tích mỗi tầng không lớn hơn 200m2, toàn bộ nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động.
	Điều 3.2.6 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Công năng sản xuất, kho
	Phải có ≥ 02 lối đối với:

Hạng sản xuất A, B khi số người trong ca làm việc lớn hơn 5 người, hạng sản xuất C khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người.
	Điều 3.2.6 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều cao 
thông thủy
	≥ 1,9 m
	Đ 3.2.9 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều rộng thông thủy (cửa đi các gian phòng ra hành lang chung)
	≥ 1,2 m đối với Gian phòng nhóm F1.1 khi số người thoát nạn lớn hơn 15 người, gian phòng khác khi số người thoát nạn lớn hơn 50 người;

0,8m đối với các trường hợp còn lại
	Đ 3.2.9 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều rộng 
thông thủy đường thoát nạn khu vực Kinh doanh
	≥ 1,4m khi diện tích thương mại ≤ 100m2;

≥ 1,6m khi diện tích thương mại  > 100m2 đến 150m2;

≥ 2m khi diện tích thương mại >  150m2 đến 400m2;

≥ 2,5m khi diện tích thương mại > 400m2
	Bang G 2.1 QCVN 06/2020/BXD 
	
	

	
	
	Chiều rộng thông thủy đoạn đường nằm ngang trên đường thoát nạn
	+ 1,2m đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ gian phòng nhóm F1, hơn 50 người từ gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác;

+ 0,7m đối với các lối đi đến chỗ làm việc riêng lẻ;

+ 1m trong tất cả các trường hợp còn lại.
	Điều 3.6.6 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều rộng bản thang bộ dùng để thoát người
	+ 1,35m đối với nhà nhóm F1; + 01,2m đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ (trừ tầng một) lớn hơn 200 người;

+ 0,7m đối với cầu thang bộ dẫn đến các chỗ làm việc riêng lẻ;

+ 0,9m trong tất cả các trường hợp còn lại.
	Điều 3.4.1. QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều rộng 
chiếu thang
	Không nhỏ hơn chiều rộng bản thang
	Điều 3.4.3 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Bề rộng mặt bậc 
	≥ 25 cm
	Đ 3.4.2 QCVN 06/2020/BXD
	
	

	
	
	Chiều cao bậc
	≤ 22 cm
	
	
	

	6
	Trang bị phương tiện PCCC
	Hệ thống báo cháy tự động
	Nhà sản xuất, công trình sản xuất có chất, hàng hóa cháy được với khối tích từ 5.000m3
	TCVN 3890:2009

Đ6.1.3
	
	

	
	
	Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà
	Nhà sản xuất có diện tích từ 500m2 hoặc khối tích từ 2.500m2
	TCVN 3890:2009

Đ8.1.1
	
	

	
	
	Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà
	Nhà sản xuất, công trình công nghiệp
	TCVN 3890:2009

Đ8.2.1
	
	

	
	
	Hệ thống chữa cháy tự động
	- Phòng, buồng thuộc hạng sản xuất A, B (trừ nhà sản xuất nông sản dạng hạt) có diện tích từ 300m2
- Phòng, buồng sản xuất vật liệu và sản phẩm cao su, gỗ, diêm, kim loại kiềm, vật tư linh kiện bán dẫn, vi mạch và linh kiện điện tử khác; vật liệu và sản phẩm từ len, dạ, da; phim ảnh, băng hình làm từ vật liệu cháy được
- Phòng, buồng thuộc hạng sản xuất C:
+ Ở tầng lửng, tầng hầm
+ Tầng nổi khác có diện tích từ 300m2
- Phòng, buồng sản xuất vật liệu và sản phẩm từ quặng nhôm, keo cao su; sản phẩm chất lỏng dễ bắt cháy và dễ cháy như: dung môi, sơn, keo dán, matit, dung dịch ngâm tẩm; buồng sơn, tổng hợp cao su nhân tạo, máy nén có động cơ tuốc bin khí, phòng gia nhiệt dầu mỏ và dầu diesel
- Phòng, buồng thí nghiệm điện cao áp, buồng có vách ngăn bằng vật liệu cháy được
	TCVN 3890:2009

Phụ lục C
	
	

	
	
	
	- Xưởng kỹ thuật của thiết bị đầu cuối, phòng chuyển mạch trung gian, trung tâm truyền và nhận tín hiệu radio
- Thiết bị có buồng sơn sử dụng chất lỏng dễ cháy hoặc chất lỏng cháy
- Buồng sấy
	
	
	

	
	
	Dụng cụ phá dỡ
	Phải trang bị
	TCVN 3890:2009

Đ 10.1.7a
	
	

	
	
	Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn
	Phải trang bị
	Điều 10.1.4

TCVN 3890:2009
	
	

	
	
	Bình chữa cháy
	Bình bột ABC ≥ 4kg
Bình CO2 ≥ 5kg
Đảm bảo 01 bình/50m2 và bán kính bảo vệ của 1 bình ≤ 15m
	Điều 5.1

TCVN 3890:2009 
	
	


Lưu ý: Phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ đối với gian phòng

	Hạng nguy hiểm cháy của gian phòng
	Đặc tính của các chất và vật liệu có (hình thành) 

trong gian phòng

	A

Nguy hiểm cháy nổ
	- Các chất khí cháy, chất lỏng dễ bắt cháy có nhiệt độ bùng cháy không lớn hơn 28 ºC, với khối lượng có thể tạo thành hỗn hợp khí - hơi nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa.

- Các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng với nước, với ôxy trong không khí hoặc tác dụng với nhau, với khối lượng để áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa.

	B

Nguy hiểm cháy nổ
	- Các chất bụi hoặc sợi cháy, chất lỏng dễ bắt cháy, có nhiệt độ bùng cháy lớn hơn 28 ºC, các chất lỏng cháy, và khối lượng có thể tạo thành hỗn hợp khí - bụi hoặc khí - hơi nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa.

	C1 đến C4

Nguy hiểm cháy
	- Các chất lỏng cháy hoặc khó cháy, các chất và vật liệu cháy và khó cháy ở thể rắn (kể cả bụi và sợi), các chất và vật liệu khi tác dụng với nước, với ôxy trong không khí hoặc tác dụng với nhau có khả năng cháy, ở điều kiện gian phòng có các chất và vật liệu này không thuộc các hạng A hoặc B.

- Việc chia gian phòng thành các hạng C1 đến C4 theo trị số tải trọng cháy riêng của các chất chứa trong nó như sau:

C1 - Có tải trọng cháy riêng lớn hơn 2 200 MJ/m2.

C2 - Có tải trọng cháy riêng từ 1 401 MJ/m2 đến 2 200 MJ/m2.

C3 - Có tải trọng cháy riêng từ 181 MJ/m2 đến 1 400 MJ/m2.

C4 - Có tải trọng cháy riêng từ 1 MJ/m2 đến 180 MJ/m2.

	D

Nguy hiểm cháy vừa phải
	Các chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nóng, nóng đỏ hoặc nóng chảy, mà quá trình gia công có kèm theo sự phát sinh bức xạ nhiệt, tia lửa và ngọn lửa; Các chất rắn, lỏng, khí cháy được sử dụng để làm nhiên liệu.

	E

Nguy hiểm cháy thấp
	Các chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nguội.


